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CATALOGUE
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN LUỒN DÂY ĐIỆN





GIỚI THIỆU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DEKKO

		 Tập đoàn DEKKO là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất và cung ứng các 
sản phẩm vật tư ngành điện nước. Các sản phẩm của Tập đoàn DEKKO được sản xuất trên dây 
chuyền hiện đại của CHLB Đức, CH Áo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ( ISO, DIN, BS, TCVN). 
Đồng thời, với chất lượng cao, bền, mẫu mã đẹp, các sản phẩm của Tập đoàn Dekko đều đáp 
ứng được nhu cầu của các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài nước.

  Tập Đoàn DEKKO có 3 nhà máy với quy mô và năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu cao của  
khách hàng:

 NHÀ MÁY 1: Km23+700 Quốc lộ 5 - xã Dị Sử - huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên với diện tích 
40.000 m2 và năng lực sản xuất: 30.000 tấn nhựa/năm.

 NHÀ MÁY 2: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên với diện tích 20.000 m2 và năng lực 
sản xuất: 200 tấn đồng/năm và 3 triệu bóng đèn/năm.

 NHÀ MÁY 3: Khu kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi với diện tích  87.000 m2 và năng lực sản 
xuất: 20.000 tấn nhựa/năm.

 Các sản phẩm mang thương hiệu DEKKO bao gồm:
• Ống và phụ kiện nhựa chịu nhiệt PPR, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077&8078, ISO 15874. 

Đường kính từ Ø20mm đến Ø200mm.
• Ống và phụ kiện nhựa chịu nhiệt, chịu UV, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077&8078, ISO 

15874. Đường kính từ Ø20mm đến Ø63mm.
• Ống và phụ kiện nhựa uPVC sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151), ISO 1452  

(TCVN 8491). Đường kính từ Ø21mm đến Ø500mm.
• Ống và phụ kiện nhựa HDPE với PE80 và PE100, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8074&8075,  

ISO 4427:2007. Đường kính từ Ø20mm đến Ø1200mm.
• Ống và phụ kiện tưới nông nghiệp.
• Van vòi bằng đồng và hợp kim các loại. Đường kính từ DN15mm đến DN100mm.
• Đèn Led chiếu sáng các loại.
• Ống và phụ kiện luồn dây điện.
• Lồng bè thủy sản HDPE

  Với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tín + Dịch vụ hoàn hảo  
+ Hiệu Quả”, bằng khả năng và sự nỗ lực hết mình, Tập đoàn Dekko ngày càng khẳng định uy 
tín trên thị trường vật liệu xây dựng, giành được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư, các nhà thầu 
và các bạn hàng trong và ngoài nước.



4

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN LUỒN DÂY ĐIỆN 

www.dekko.com.vn

D
t

ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN PVC

Giới thiệu 
Ống cứng luồn dây điện PVC được sản xuất từ vật liệu uPVC theo tiêu chuẩn 
TCVN 7417-1:2010. Sản phẩm có màu sắc đa dạng, trong đó trắng đục là màu 
sắc chủ đạo. 

Đặc tính ưu việt
- Được tạo ra từ các hạt nhựa PVC chất lượng cao, không bị nén vỡ khi gắn 

trong tường, âm sàn hoặc chôn dưới sàn bê tông. 
- Không bị ăn mòn điện hóa, chịu được độ ẩm cao, chống axit ăn mòn và hầu hết 

các hóa chất thông thường. 
- Khả năng chống cháy tốt, đặc biệt không cháy thành ngọn lửa khi đốt trực tiếp, 

ngọn lửa tự tắt khi không có nguồn cấp. 
Ghi chú: Màu sắc có thể thay đổi theo từng đơn đặt hàng.

TT D

ĐỘ DÀY T (mm)

ĐỘ OVAL
CHIỀU DÀI 

ỐNGDÃY ỐNG 
D1 (320N)

DÃY ỐNG 
D2 (750N)

DÃY ỐNG 
D3 (1250N)

1 16 1.20 ± 0.10 1.40 ± 0.10 1.70 ± 0.10 0.3 2920 + 5

2 20 1.36 ± 0.10 1.55 ± 0.10 1.90 ± 0.10 0.3 2920 + 5

3 25 1.50 ± 0.10 1.70 ± 0.10 2.00 ± 0.15 0.3 2920 + 5

4 32 1.86 ± 0.10 2.10 ± 0.15 2.50 ± 0.15 0.3 2920 + 5

Màu  sản phẩm:
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ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PE

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PVC CHỐNG CHÁY

Giới thiệu 
Ống gen mềm luồn dây điện PE được sản xuất từ vật liệu HDPE. Sản phẩm có 
màu xám đen, biên dạng sóng theo mặt cắt dọc và có logo Dekko chống hàng giả. 
Đặc tính ưu việt
- Ống gen mềm luồn dây điện PE có khả năng kháng tia UV, chống ẩm, chống 

mối mọt và axit ăn mòn cao, thích hợp lắp đặt ngoài trời. 
- Ống có đặc tính mềm dẻo, linh hoạt khi lắp đặt mà không cần phụ kiện (tê, cút) 

đi kèm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công. 
- Trên cuộn ống có chia thành các đoạn theo mét giúp thuận tiện khi cắt sử dụng. 
Ứng dụng
- Dùng cho dây tín hiệu, cáp điều khiển.

Giới thiệu
Ống gen mềm luồn dây điện PVC chống cháy được sản xuất từ vật liệu uPVC 
theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010. Sản phẩm có màu trắng, mềm dẻo, có biên 
dạng sóng theo mặt cắt dọc, đặc biệt trên ống có logo Dekko chống hàng giả.

Đặc tính ưu việt
- Khả năng chống cháy, chống ẩm, chống mối mọt và axit ăn mòn cao. 
- Mềm dẻo, linh hoạt khi lắp đặt, không cần phụ kiện (cút, tê) đi kèm giúp tiết kiệm 

thời gian và chi phí thi công. 
- Trên cuộn ống có chia thành các đoạn theo mét giúp thuận tiện khi cắt sử dụng. 

TT D d a b ĐỘ DÀY T
KHỐI LƯỢNG 

CUỘN (kg)
CHIỀU DÀI

1 16 11 3.5 2.45 0,3±0,04 1.48 50

2 20 15.3 3.7 2.65 0,3±0,04 2.45 50

3 25 19.1 4.2 2.95 0,3±0,04 2.25 40

4 32 26 5 3.35 0,4±0,04 2.22 25

TT D d a b ĐỘ DÀY T
KHỐI LƯỢNG 

CUỘN (kg)
CHIỀU DÀI

1 16 11 3.5 2.45 0,2 ± 0,04 1.9 50

2 20 15.3 3.7 2.65 0,2 ± 0,04 2.5 50

3 25 19.1 4.2 2.95 0,2 ± 0,04 2.48 40

4 32 26 5 3.35 0,3 ± 0,04 2.4 25
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HỘP CHIA MỘT NGẢ

Giới thiệu
Hộp chia một ngả được sản xuất từ vật liệu uPVC màu trắng trên dây chuyền hiện 
đại và thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7147-1:2010, BS4607.
Cấu tạo: Gồm 2 thành phần chính đó là nắp và thân được kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.  
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đấu và làm chân đế cho các thiết bị khác như 

camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.
- Được sử dụng như phụ kiện cuối ống.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống W H L D K. lượng (g)

Hộp chia một ngả

Ø16 65 36 81 65 57

Ø20 65 36 85 65 58

Ø25 65 36 87 65 60
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HỘP CHIA HAI NGẢ THẲNG

Giới thiệu 
Hộp chia hai ngả thẳng được làm từ vật liệu uPVC màu trắng trên dây chuyền 
hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010. BS4607.
Cấu tạo: Hộp chia hai ngả thẳng được thiết kế 2 cửa ống luồn thẳng nhau và có 
2 thành phần chính là nắp - thân, kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt, có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ. 
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đấu tại các vị trí nối dây thẳng và có thể làm chân 

đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng 
tính thẩm mỹ.

- Đa dạng lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống W H L D K. lượng (g)

Hộp chia
hai ngả thẳng

Ø16 65 36 97 65 57

Ø20 65 36 105 65 62

Ø25 65 36 110 65 65
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HỘP CHIA HAI NGẢ VUÔNG

Giới thiệu 
Hộp chia hai ngả vuông được làm từ vật liệu uPVC màu trắng trên dây chuyền 
hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010, BS4607.
Cấu tạo: Hộp chia hai ngả vuông có thiết kế 2 cửa ống luồn vuông góc nhau và 
gồm 2 thành phần chính là nắp - thân, kết nối bằng vít kim loại.
Đặc tính
- Khả năng cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
-  Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo. 
- Khả năng chống cháy tốt với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.
Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đấu tại các vị trí nối dây, thay đổi hướng của ống 

luồn dây điện và có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp 
bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.

- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống W H L D K. lượng (g)

Hộp chia
hai ngả vuông

Ø16 81 36 81 65 57

Ø20 85 36 85 65 62

Ø25 87 36 87 65 65
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HỘP CHIA BA NGẢ

Giới thiệu 
Hộp chia ba ngả được làm từ vật liệu uPVC màu trắng trên công nghệ hiện đại và 
thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010, BS4607.
Cấu tạo: Được chia thành 2 phần chính là nắp và thân kết nối với nhau bằng vít kim loại.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đấu tại các vị trí nối dây, nối thẳng và tách 1 ngả 

cho đường dây, có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp 
bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.

- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống W H L D K. lượng (g)

Hộp chia ba ngả

Ø16 81 36 97 65 61

Ø20 85 36 105 65 66

Ø25 87 36 110 65 70
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HỘP CHIA BỐN NGẢ

Giới thiệu 
Hộp chia bốn ngả làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.
Cấu tạo: Hộp chia bốn ngả có thiết kế 4 cửa ống luồn vuông góc nhau và gồm 2 
thành phần chính là nắp - thân, kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt, và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đấu tại các vị trí nối dây, nối thẳng và tách 2 ngả 

cho đường dây, có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp 
bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.

- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống W H L D K. lượng (g)

Hộp chia bốn ngả

Ø16 97 36 97 65 63

Ø20 105 36 105 65 70

Ø25 110 36 110 65 75
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TÊ ỐNG

Giới thiệu 
Tê ống được làm bằng vật liệu nhựa uPVC màu trắng trên dây chuyền công nghệ 
hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2020, BS4607.

Cấu tạo: Được chia làm 3 cửa ống luồn.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để chia đường ống thêm ngả hoặc gộp lại thống nhất từ 2 ngả về 1 tại cả 

vị trí có góc bo nhỏ.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống D H L K. lượng (g)

Tê ống

Ø16 20 36 52 13

Ø20 24 44 64 19

Ø25 30 55 80 36
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CÚT GÓC

Giới thiệu 
Cút góc ống luồn làm bằng vật liệu nhựa uPVC màu trắng, được sản xuất trên 
dây chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.
Cấu tạo: Chia làm 2 cửa ra vuông góc nhau.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, và có hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng tại vị trí cần thay đổi hướng đi của đường dây và lắp đặt được tại ví trí có 

góc bo nhỏ.
- Đa dạng sự lựa chọn chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20  

và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống D H L K. lượng (g)

Cút góc

Ø16 20 37 27 10

Ø20 24 45 33 15

Ø25 30 53 38 28

D

L

MĂNG SÔNG

Giới thiệu 
Măng sông ống luồn làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Chia làm 2 cửa ra vào thẳng nhau.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để đấu nối các ống luồn cùng kích thước với nhau.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20, Ø25 và Ø32.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống D L K. lượng (g)

Măng sông

Ø16 20 34 7

Ø20 24 42 10

Ø25 30 52 18

Ø32 37 66 29
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H

L

W

D

KẸP ỐNG

Giới thiệu 
Kẹp đỡ ống luồn làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây 
chuyền hiện đại và thiết kế TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt cao, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để cố định các đường ống trên tường, trần nhà.
- Liên kết các vấu cài tạo thành hệ thống kẹp vững chắc và thẳng hàng.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20, Ø25 và Ø32.
Ghi chú: Màu sắc có thể thay đổi theo từng đơn đặt hàng

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống H W L D K. lượng (g)

Kẹp đỡ ống 

Ø16 24 17 25 22 5

Ø20 25 17 30 26 6

Ø25 29 19 34 31 8

Ø32 33 19 41 38 10

L

D
1

D
2

KHỚP NỐI REN

Giới thiệu 
Khớp nối ren ống luồn làm bằng vật liệu uPVC màu trắng và được sản xuất trên 
dây chuyền công nghệ hiện đại và được thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Gồm 2 chi tiết ren ngoài và ren trong.

Đặc tính
- Khả năng giữ nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để kết nối với 1 phụ kiện nào đó như hộp cầu đấu, đế âm, đế dương… 

với yêu cầu tháo lắp dễ dàng, chắc chắn, kín khít và có thẩm mỹ cao.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

Đường kính ống D1 D2 L K. lượng (g)

Khớp nối ren

Ø16 22 20 30 7.5

Ø20 27 24 35 11

Ø25 33 29 41 17

Màu  sản phẩm:
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HỘP NỐI TỰ CHỐNG CHÁY

H
W

1

W2

HỘP NỐI CÓ LỖ CHỜ

Giới thiệu 
Hộp nối có lỗ chờ làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ hiện đại và được thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.
Cấu tạo: Gồm 2 thành phần chính là nắp và thân liên kết với nhau bằng vít kim loại.
Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt cao, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, có hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.
Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt các cầu đấu điện, nơi phân tách các đường dây điện thành 

nhiều ngả khác nhau.
- Sản phẩm có lỗ chờ thuận tiện khi sử dụng mà không cần khoan lỗ, phù hợp 

khi lắp đặt âm tường để đảm bảo chỉ số IP 30, an toàn khi sử dụng.
- Đa dạng sự lựa chọn kích thước hộp khác nhau và kích thước ống luồn dây 

điện từ Ø16, Ø20, Ø25 và Ø32.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

H L D K. lượng (g)

Hộp nối
có lỗ chờ

80 80 50 110

110 110 50 160

160 160 50 300

HỘP NỐI TỰ CHỐNG CHÁY

H
W

1

W2

HỘP NỐI KHÔNG LỖ CHỜ

Giới thiệu 
Hộp nối không lỗ chờ làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.
Cấu tạo: Gồm 2 thành phần chính là nắp và thân liên kết với nhau bằng vít kim loại.

Đặc tính
- Khả năng cách nhiệt tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo. 
- Khả năng chống cháy tốt và có hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt các cầu đấu điện, nơi phân tách các đường dây điện thành 

nhiều ngả khác nhau.
- Dùng để lắp nổi so với mặt tường nhưng vẫn đảm bảo IP 30, an toàn khi sử dụng
- Dùng lắp ống luồn dây điện sử dụng làm chân đế cho các thiết bị như camera...
- Đa dạng sự lựa chọn theo các kích thước hộp khác nhau.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

H L D K. lượng (g)

Hộp nối
không lỗ chờ

80 80 50 115

110 110 50 165

160 160 50 305
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L

W

H
 ĐẾ ÂM ĐƠN

Giới thiệu 
Đế âm đơn được sản xuất từ vật liệu nhựa uPVC màu trắng và đai ốc inox M4 thiết 
được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.

Cấu tạo: Đế âm đơn có các vấu và đai ốc inox M4 giúp liên kết nhiều đế âm với 
nhau thẳng hàng thuận tiện khi thi công mà không cần phụ kiện con kê.

Đặc tính
- Khả năng chịu nhiệt cao, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt các mặt hạt chữ nhật chứa công tắc, ổ cắm hay aptomat khối 

2p (MCCP).
- Dùng để lắp đặt âm tường có lỗ chờ, lắp ghép tốt với ống luồn Ø16, Ø20 có 

khớp nối ren hoặc lắp trực tiếp với ống luồn Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

W H L K. lượng (g)

Đế âm đơn 74 40 110 55

H

W

L

ĐẾ ÂM ĐƠN VUÔNG

Giới thiệu 
Đế âm đơn vuông là phụ kiện làm từ vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên 
chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.

Cấu tạo: Đế âm đơn vuông có các vấu và các lỗ chờ ăn khớp nhau giúp liên kết 
nhiều đế âm thẳng hàng theo cả 2 chiều, thuận tiện khi thi công mà không cần 
phụ kiện con kê.

Đặc tính
- Khả năng cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng
- Dùng để lắp đặt các mặt hạt vuông chưa  công tắc, ổ cắm theo
- Dùng để lắp đặt âm tường có lỗ chờ, lắp ghép tốt với ống luồn Ø16, Ø20 có 

khớp nối ren hoặc lắp trực tiếp với ống luồn Ø25.

CHI TIẾT
KÍCH THƯỚC (mm)

W H L K. lượng (g)

Đế âm
đơn vuông 92 50 91 40
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HÌNH ẢNH LẮP GHÉP ĐẾ ÂM ĐƠN

Lắp ghép đế âm chữ nhật

Lắp ghép đế âm vuông ngang

Lắp ghép đế âm vuông nối tiếp dọc

Vị trí 2 khớp nối theo chiều
ngang

Vấu ghép nối tiếp

Khớp cài nối tiếp dọc

Gờ chát vữa chống nhổ
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